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Bài 6: ăp, âp 

ăăpp    ââpp  

 

 

 

trái bắp cái cặp cái nắp 

 

 

 

cá mập gấp hình ẩn nấp 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

p 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

ăp 
 

ắp bắp cắp đắp gắp lắp nắp 

ặp cặp chặp gặp lặp   
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ấp bấp  cấp chấp gấp hấp lấp 

ập bập  cập đập gập hập lập 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ăp     âp 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

ẩn nấp cá mập cái cặp 

cái nắp gấp hình trái bắp 
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Ngang 

3. 
 

5. 
 

  
Dọc 

1. 

 

2. 

 

4. 
 

5. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ăp và gạch dưới những từ có 

vần âp.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Lan lựa những trái bắp màu vàng nhạt. 

 

Đầu năm học, mẹ mua cho Lập cái cặp da 

màu đen. 

 

Bà dùng cái nắp nồi để đậy chảo bánh xèo. 

 

Cá mập có hàm răng nhọn để xé mồi. 

 

Bố dạy Vy gấp hình con hạc bằng giấy. 

 

Khi chơi trốn tìm, Tí và Tú hay ẩn nấp sau 

bụi cây. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 

 

 

 

Lan lựa những trái bắp như thế nào? 

▪ Lớn. 

 

▪ Màu vàng nhạt. ▪ Màu xanh nhạt. 

Mẹ mua cho Lập cái cặp mới khi nào? 

▪ Đầu năm học. ▪ Giữa năm học. ▪ Cuối năm học. 

 

Bà dùng nắp nồi để đậy cái gì? 

▪ Chảo bánh xèo. 

 

▪ Nồi cháo. 

 

▪ Nồi cơm. 

Răng của cá mập như thế nào? 

▪ Cùn. ▪ Nhọn. ▪ Lớn. 

Bố dạy cho Vy làm gì? 

▪ Gấp hình. ▪ Vẽ hình. ▪ Viết chữ. 

Khi chơi trốn tìm, Tí thường nấp ở đâu? 

▪ Sau bụi cây. ▪ Sau cánh cửa. ▪ Trên cành cây. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Đâu năm hoc, me mua cho 

Lâp cai căp da mau đen. 

 

Ba dung cai năp nôi đê đây 

chao banh xeo.  

Khi chơi trôn tim, Ti va Tu 

hay ân nâp sau bui cây.  
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Cá mập có hảm răng nhọn để xẽ mối.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Bố dạy Vy gấp hĩnh con hạc bằng giầy.  (2 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 

 

cá mập, cái nắp nồi, trái bắp 

Lan lựa những _____________ 

màu vàng nhạt. 
 

Bà dùng ______________ để 

đậy chảo bánh xèo.  

______________ có hàm răng 

nhọn để xé mồi.  
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

gấp hình 

con hạc 

bố dạy Vy 

bằng giấy 

cái nắp nồi 

bà 

dùng 

để đậy 

chảo bánh xèo 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q o r c ặ p â g ê 

m ê g m i n ơ r c n 

ẩ n n ấ p c â y á g 

y e ư y d a h p m g 

n k c ă v b ê l ậ ậ 

ắ c m á y ắ a y p y 

p h t p q p a v t s 

h g ấ p h ì n h i y 

q y x t v i ơ n ê i 

 

 
 

  

 

 

bắp cặp nắp cá 

mập 

gấp 

hình 

ẩn nấp 

   


